
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH VĨNH LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 1078 /QĐ-UBND      Vĩnh Long, ngày 09 tháng 5 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi 

 chức năng quản lý nhà nƣớc của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội  
về việc thực hiện chính sách hỗ trợ ngƣời lao động và ngƣời sử dụng  

lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-LĐTBXH ngày 25/04/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi 
bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng 
lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ 
trình số 106/TTr-SLĐTBXH ngày 08/5/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố   Q    danh mục 07 (Bảy) thủ tụ  
    ỏ      ả    ớc của Sở  
 -       ợc công bố t i Quy  nh số 3403/QĐ-

UBND ngày 09/12/2021 của Chủ t ch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ 
tụ    ợc sử  ổi, bổ sung thu c ph m vi ch   ả    

ớc của Sở   -     i tỉ  Vĩ   ề việc thực 
hiện m t số chính sách hỗ trợ ờ     ờ  ử ụ   ng gặp 

ó   i d ch COVID-19; Quy  nh số 740/QĐ-UBND ngày 
14/4/2022 của Chủ t ch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành 

 ĩ  ực Việc làm thu c ph m vi ch   ả    ớc của Sở Lao 
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ng –     i tỉ  Vĩ  . 

(có Phụ lục chi tiết đính kèm) 
Điều 2. C á  V  ò  UBND ỉ , G á  ố  Sở   –  

   , ủ r ở  á  Sở, ,  ỉ , G á  ố  r  â  P ụ  
ụ   ô  ỉ , C ủ  UBND á  ệ ,  x ,  ố, C ủ  

UBND á  x , ờ ,  rấ   ổ , á â  ó ê    rá  
ệ    Q   . 

Q   ó ệ  ự    ể ừ  ./. 

Nơi nhận: 
- N  Đ ều 2; 
- Cục Kiể  á  HC, V  ò  C  ủ; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- ĐVP UBND ỉnh; 
- TTPVHCC, Phòng VH-XH; 
- : V , 1.12.08. 

CHỦ TỊCH 
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Phụ lục 

(Kèm theo Quyết định số: 1078 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI 
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG – 

THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

STT Mã TTHC T n thủ tục hành chính 
T n VBQPPL quy định việc 
bãi bỏ thủ tục hành chính 

Lĩnh vực Việc làm 

1 
1.008362.00
0.00.00.H61 

Hỗ trợ h    ó  
ký kinh doanh và có trong 
danh b  củ     gặp 

ó   i d ch COVID-
19 

Quy  nh số 23/2021/QĐ-
TTg ngày 07/7/2021 của Thủ 

ớng Chính phủ  nh về 
việc thực hiện m t số chính 
sách hỗ trợ ờ   ng và 

ời sử dụ   ng gặp 
ó   i d ch COVID-

19 

2 
1.008363.00
0.00.00.H61 

Hỗ trợ ờ   ng chấm 
d t hợ  ồ     

ô  ủ ều kiệ  ởng trợ 
cấp thất nghiệ   i d ch 
COVID-19 

Quy  nh số 23/2021/QĐ-
TTg ngày 07/7/2021 của Thủ 

ớng Chính phủ  nh về 
việc thực hiện m t số chính 
sách hỗ trợ ờ   ng và 

ời sử dụ   ng gặp 
ó   i d ch COVID-

19 

3 
2.002398.00
0.00.00.H61 

Hỗ trợ ời sử dụ   ng 
 o, bồ  ỡng, nâng cao 

rì   kỹ  ề ể duy 
trì việ    ời lao 

  i d ch COVID-19 

Quy  nh số 23/2021/QĐ-
TTg ngày 07/7/2021 của Thủ 

ớng Chính phủ  nh về 
việc thực hiện m t số chính 
sách hỗ trợ ờ   ng và 

ời sử dụ   ng gặp 
ó   i d ch COVID-

19 

4 
3.000204.00
0.00.00.H61 

Hỗ trợ tiề  ê   ời 
    ệc trong 

doanh nghiệp 

Quy  nh số 08/2022/QĐ-
TTg ngày 28/3/2022 của Thủ 

ớng Chính phủ  nh về 
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việc thực hiện chính sách hỗ trợ 
tiề  ê   ời lao 

ng 

5 
3.000205.00
0.00.00.H61 

Hỗ trợ tiề  ê   ời 
 ng quay trở l i th  

r ờ   ng 

Quy  nh số 08/2022/QĐ-
TTg ngày 28/3/2022 của Thủ 

ớng Chính phủ  nh về 
việc thực hiện chính sách hỗ trợ 
tiề  ê   ời lao 

ng 

Lĩnh vực Lao động 

6 
2.002399.00
0.00.00.H61 

Hỗ trợ ờ   ng ngừng 
việ   i d ch COVID-19 

Quy  nh số 23/2021/QĐ-
TTg ngày 07/7/2021 của Thủ 

ớng Chính phủ  nh về 
việc thực hiện m t số chính 
sách hỗ trợ ờ   ng và 

ời sử dụ   ng gặp 
ó   i d ch COVID-

19 

Lĩnh vực Tiền lƣơng 

7 
1.008360.00
0.00.00.H61 

Hỗ trợ ờ   ng t m 
hoãn thực hiện hợ  ồng lao 

ng, nghỉ việ  ô  ởng 
  i d ch COVID-19 

Quy  nh số 23/2021/QĐ-
TTg ngày 07/7/2021 của Thủ 

ớng Chính phủ  nh về 
việc thực hiện m t số chính 
sách hỗ trợ ờ   ng và 

ời sử dụ   ng gặp 
ó   i d ch COVID-

19 

 


